	Phụ lục 03

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018 VÀ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 NGUỒN VỐN XỒ SỐ KIẾN THIẾT

 (Kèm theo Quyết định số 4441/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh)





	 
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án 
	Địa điểm xây dựng
	Tiến độ thực hiện
	Tổng mức vốn đầu tư
	KH 2017  sau điều chỉnh
	 Kế hoạch giai đoạn 2018 - 2020 
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	
	 Tổng số 
	 Trong đó 
	

	
	
	
	
	
	
	
	 Năm 2018  
	Giai đoạn 2019 - 2020 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=8+9
	8
	9
	10

	 
	Tổng số 
	 
	 
	
	960.000
	3.230.330
	1.058.226
	2.172.104
	 

	A
	Thực hiện dự án 
	 
	 
	
	
	2.405.626
	1.058.226
	1.347.400
	-

	I
	Y tế
	 
	 
	
	
	688.400
	303.000
	385.400
	-

	a
	Các dự án đã thực hiện hoàn thành trong năm 2017
	 
	 
	
	
	
	
	
	-

	1
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc (bao gồm hoàn trả tạm ứng năm 2017 là 17,156 tỷ đồng)
	LK
	2012 - 2017
	750.724
	27.156
	-
	-
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú 
	TP
	2014 - 2018
	259.098
	10.000
	-
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Trang thiết bị ngành y tế
	ĐN
	2016 - 2018
	96.698
	20.400
	-
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Trạm Y tế xã Giang Điền, huyện Trảng Bom
	TB
	2016 - 2017
	10.269
	3.617
	-
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Trạm Y tế xã Phú Lộc, huyện Tân Phú
	TP
	2016 - 2017
	10.122
	7.324
	-
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Trạm Y tế xã Trà Cổ, huyện Trảng Bom
	TB
	2016 - 2017
	9.646
	3.800
	-
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	7
	Trạm Y tế phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh
	LK
	2016 - 2017
	7.211
	1.153
	-
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	8
	Trạm Y tế xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom
	TB
	2016 - 2017
	8.320
	2.700
	-
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	9
	Trạm Y tế phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa
	BH
	2016 - 2017
	3.647
	1.859
	-
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	10
	Trạm Y tế xã Hóa An, TP. Biên Hòa
	BH
	2016 - 2017
	3.750
	1.930
	-
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	11
	Trạm Y tế xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc
	XL
	2016 - 2017
	8.677
	3.000
	-
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	12
	Dự án mua sắm trang thiết bị y tế bổ sung cho BVĐK Đồng Nai phục vụ đề án bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM
	BH
	2016 - 2017
	
	3.600
	-
	
	
	Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

	13
	Trạm Y tế xã Phú Hòa, huyện Định Quán
	ĐQ
	2016 - 2017
	8.403
	1.607
	-
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	b
	Công trình chuyển tiếp sang năm 2018
	 
	 
	
	
	
	
	
	-

	1
	Dự án xây dựng khoa khám bệnh, cấp cứu và khu hành chính Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất
	BH
	2015 - 2018
	116.280
	59.383
	7.000
	7.000
	
	Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất

	2
	Trụ sở làm việc Ban Bảo vệ sức khỏe
	BH
	2016 - 2018
	109.533
	50.000
	30.000
	30.000
	
	Ban Bảo vệ sức khỏe

	3
	Xây dựng khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai
	BH
	2016 - 2020
	171.168
	26.700
	50.000
	50.000
	-
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đạt chuẩn Quốc gia
	BH
	2017 - 2019
	109.999
	27.200
	50.000
	50.000
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Khối điều trị Bệnh viện Thống Nhất
	BH
	2017 - 2021
	600.000
	11.000
	410.000
	80.000
	330.000
	Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất

	6
	Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện 7B
	BH
	2017 - 2019
	26.314
	7.000
	19.000
	10.000
	9.000
	Bệnh viện 7B

	c
	Công trình khởi công mới năm 2018
	 
	 
	
	
	
	
	
	-

	1
	Trạm Y tế xã Nhân Nghĩa - huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2018 - 2020
	11.316
	
	9.500
	5.000
	4.500
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Trạm Y tế xã Phú Bình - huyện Tân Phú
	TP
	2018 - 2020
	13.568
	
	11.000
	5.000
	6.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Trạm Y tế xã Lang Minh - huyện Xuân Lộc
	XL
	2018 - 2020
	9.716
	
	8.000
	4.000
	4.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Trạm Y tế xã Phước Khánh - huyện Nhơn Trạch
	NT
	2018 - 2020
	9.256
	
	8.500
	5.000
	3.500
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Trạm Y tế xã Hiếu Liêm - huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2018 - 2010
	13.523
	
	9.500
	5.000
	4.500
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Trạm Y tế xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2018 - 2010
	12.987
	
	10.500
	5.000
	5.500
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	7
	Trạm Y tế xã Phú Tân - huyện Định Quán
	ĐQ
	2018 - 2020
	12.305
	
	8.200
	4.000
	4.200
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	8
	Trạm Y tế xã Trung Hòa - huyện Trảng Bom
	TB
	2018 - 2020
	9.596
	
	9.000
	5.000
	4.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	9
	Trạm Y tế xã Bàu Sen - thị xã Long Khánh
	LK
	2018 - 2020
	10.250
	
	8.200
	5.000
	3.200
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	10
	Dự án mua sắm trang thiết bị y tế bổ sung cho Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai phục vụ đề án bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Nhi Đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Đồng Nai (ngân sách TW 15 tỷ + NST)
	BH
	2017 - 2020
	45.000
	
	25.000
	25.000
	
	Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai

	11
	Dự án sửa chữa nâng cấp hệ thống điện, trạm biến áp và hệ thống chiếu sáng của Bệnh viện Quân y 7B
	BH
	2018 - 2020
	17.018
	
	15.000
	8.000
	7.000
	Bệnh viện Quân y 7B

	II
	Giáo dục - đào tạo
	 
	 
	
	
	1.028.426
	526.426
	502.000
	-

	a
	Các dự án đã thực hiện hoàn thành trong năm 2017
	 
	 
	
	
	
	
	
	-

	1
	Đầu tư mở rộng Trường Cao đẳng Y tế
	BH
	2016 - 2017
	126.336
	33.000
	-
	0
	
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

	2
	Sửa chữa Trường THPT Nguyễn Trãi
	BH
	2016 - 2017
	6.063
	5.000
	-
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Dự án cấp nước sạch học đường (phần ngân sách tỉnh đầu tư là 24,5 tỷ đồng)
	ĐN
	2016 - 2017
	60.996
	6.500
	-
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Sửa chữa Trường THPT Xuân Lộc
	XL
	2016 - 2018
	8.265
	188
	-
	-
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Sửa chữa, cải tạo Trường THPT Nam Hà
	BH
	2016 - 2017
	36.530
	26.000
	-
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Sửa chữa Trường THPT Thống Nhất A, huyện Trảng Bom
	TB
	2016 - 2017
	9.960
	223
	-
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	7
	Trang thiết bị thực tập thực hành Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật
	NT
	2016 - 2018
	21.633
	14.200
	-
	
	
	Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật

	8
	Sửa chữa Trường THPT Tân Phú
	TP
	2016 - 2017
	6.082
	3.500
	-
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	9
	Đầu tư thiết bị dạy học mầm non và thiết bị dạy học giáo dục quốc phòng cho các trường công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	ĐN
	2016 - 2018
	62.700
	33.800
	-
	0
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	10
	Đầu tư trang thiết bị tiên tiến phục vụ dạy và học ở các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	ĐN
	2016 - 2018
	75.600
	69.500
	-
	-
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	b
	Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình năm 2018
	 
	 
	
	
	
	
	
	-

	1
	Sửa chữa một số hạng mục Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Biên Hòa
	BH
	2018 - 2020
	6.037
	-
	5.000
	1.000
	4.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	c
	Công trình chuyển tiếp năm 2018
	 
	 
	
	
	-
	
	
	-

	1
	Xây dựng Trường THPT Chu Văn An
	BH
	2016 - 2019
	129.233
	40.000
	55.000
	55.000
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Xây dựng Trường THPT Lê Hồng Phong
	BH
	2016 - 2018
	79.068
	40.000
	20.000
	20.000
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Dự án Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe loại I (tại huyện Trảng Bom) 
	TB
	Đến 2020
	182.129
	20.000
	73.000
	30.000
	43.000
	Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải

	4
	Dự án đầu tư thí điểm trường học tiên tiến hiện đại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020
	ĐN
	2017 - 2021
	499.000
	100.000
	375.000
	130.000
	245.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Sửa chữa cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Sông Ray, Cẩm Mỹ
	CM
	2016 - 2018
	35.304
	15.000
	7.426
	7.426
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Xây dựng Trường Thực hành sư phạm thuộc Trường Đại học Đồng Nai
	BH
	2017 - 2019
	67.531
	40.000
	22.000
	22.000
	
	Trường Đại học Đồng Nai

	7
	Trường THPT Kiệm Tân
	TN
	2017 - 2019
	45.013
	10.000
	28.000
	28.000
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	8
	Cải tạo sửa chữa Trường Đoàn kết
	TP
	2017 - 2019
	47.412
	10.000
	27.000
	27.000
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	9
	Đầu tư trang thiết bị tối thiểu cho các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020 
	ĐN
	2017 - 2020
	196.138
	35.000
	150.000
	70.000
	80.000
	 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	10
	Khối tiểu học và mầm non của Trường Phổ thông thực hành sư phạm thuộc Trường Đại học Đồng Nai
	BH
	2017 - 2021
	66.400
	500
	60.000
	27.000
	33.000
	Trường Đại học Đồng Nai

	11
	Khối lớp học 12 phòng và 03 phòng học chức năng, sửa chữa Trường THPT Trị An
	VC
	2017 - 2019
	29.714
	300
	24.000
	15.000
	9.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	12
	Nâng cao chất lượng dạy nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 (trong đó có vốn của 02 trường là 1,2 tỷ đồng).
	BH
	2017 - 2021
	149.200
	40.000
	80.000
	40.000
	40.000
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội

	d
	Công trình khởi công mới năm 2018
	 
	 
	
	
	
	
	
	-

	1
	Sửa chữa, cải tạo ký túc xá sinh viên Trường Đại học Đồng Nai cơ sở 1
	BH
	2017 - 2019
	21.834
	500
	18.000
	18.000
	
	Trường Đại học Đồng Nai

	2
	Sửa chữa, cải tạo Trường THPT Phú Ngọc
	ĐQ
	2018 - 2020
	38.000
	
	31.000
	10.000
	21.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai
	BH
	2018 - 2020
	5.864
	
	5.000
	5.000
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Dự án xây dựng mới 12 phòng học Trường Trung học phổ thông Long Phước, huyện Long Thành
	LT
	2018 - 2020
	14510
	
	14.000
	7.000
	7.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Long Khánh thành Trường THPT chuyên Long Khánh
	LK
	2018 - 2020
	33.616
	
	30.000
	10.000
	20.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Đồng Nai
	BH
	2018 - 2020
	4.903
	
	4.000
	4.000
	
	Trường Đại học Đồng Nai

	III
	Văn hóa xã hội
	 
	 
	
	
	592.800
	157.800
	435.000
	-

	a
	Các dự án đã thực hiện hoàn thành trong năm 2017
	 
	 
	
	
	
	
	
	-

	1
	Bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà lao Tân Hiệp
	BH
	2014 - 2017
	30.089
	5.000
	-
	
	
	Ban Quản lý di tích

	2
	Trùng tu tôn tạo di tích lịch sử Thành Biên Hòa (không bao gồm các hạng mục sẽ thực hiện xã hội hóa: Sân để xe, nhà để xe, đường dạo nội bộ, sân lễ hội, cây xanh thảm cỏ)
	BH
	2016 - 2017
	41.465
	19.000
	-
	
	
	Ban Quản lý di tích

	3
	Sửa chữa cải tạo Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai
	BH
	2016 - 2017
	9.074
	-
	-
	
	
	Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai

	4
	Sửa chữa, cải tạo Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai
	XL
	2016 - 2018
	14.703
	12.500
	-
	0
	
	Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai

	5
	Di tích U1, huyện Trảng Bom
	TB
	2016 - 2018
	64.996
	20.000
	-
	
	
	UBND huyện Trảng Bom

	6
	Nhà tang lễ thành phố Biên Hòa 
	BH
	2016 - 2018
	95.231
	6.000
	-
	
	
	UBND thành phố Biên Hòa

	7
	Nhà văn hóa Chơro huyện Định Quán
	ĐQ
	2017 - 2019
	11.716
	7.500
	-
	
	
	UBND huyện Định Quán

	8
	BCKTKT công trình lắp đặt bảng điện tử sân vận động tỉnh (vốn xã hội hóa 20% tổng mức)
	BH
	2017 - 2018
	7.890
	6.216
	-
	
	
	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao

	b
	Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình, bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2018
	 
	 
	
	
	
	
	
	-

	1
	Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh
	BH
	2018 - 2022
	146.000
	500
	120.000
	20.000
	100.000
	Ban Quản lý di tích

	2
	Làng văn hóa đồng bào Chơro xã Bảo Vinh
	LK
	2018 - 2021
	67.080
	
	59.000
	2.000
	57.000
	UBND thị xã Long Khánh

	c
	Công trình chuyển tiếp năm 2018
	 
	 
	
	
	-
	
	
	-

	1
	Công viên cây xanh thị xã Long Khánh
	LK
	2017 - 2021
	62.976
	20.000
	20.000
	10.000
	10.000
	UBND thị xã Long Khánh

	2
	Trang thiết bị cho hệ thống trung tâm lưu trữ, kiểm duyệt dữ liệu truyền hình
	BH
	2017 - 2019
	17.284
	7.000
	9.000
	9.000
	
	Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai

	3
	Trang thiết bị số hóa cho phòng tổng khống chế các kênh truyền hình
	BH
	2017 - 2019
	17.106
	7.000
	9.000
	9.000
	
	Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai

	4
	Trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, sản xuất chương trình cho 01 studio truyền hình
	BH
	2017 - 2019
	17.076
	7.000
	9.000
	9.000
	
	Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai

	5
	Nhà thi đấu đa năng huyện Định Quán (NST hỗ trợ 100% xây lắp)
	ĐQ
	2017 - 2019
	86.467
	21.000
	35.000
	35.000
	
	UBND huyện Định Quán

	d
	Công trình khởi công mới năm 2018
	 
	 
	
	
	
	
	
	-

	1
	Xây dựng nhà ở vận động viên và cải tạo, nâng cấp cảnh quan toàn khu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh
	BH
	2018 - 2020
	19.963
	
	18.000
	10.000
	8.000
	Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch

	2
	Xây dựng mới Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai
	XL
	2018 - 2022
	300.000
	
	300.000
	40.000
	260.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Dự án tuyến đường vào Cơ sở tiếp nhận, quản lý, cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai (cơ sở mới) (NST phần XL 8,3 tỷ, còn lại NSH)
	XL
	2018 - 2020
	10.739
	
	8.200
	8.200
	
	UBND huyện Xuân Lộc

	4
	Trang thiết bị cho 04 phòng thu âm phát thanh - Đài truyền hình
	BH
	2018 - 2020
	6.000
	
	5.600
	5.600
	
	Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai

	B
	Hoàn trả tạm ứng Kho bạc Nhà nước năm 2010
	 
	 
	
	
	56.000
	56.000
	
	-

	C
	Bố trí vốn thanh toán sau quyết toán đối với các dự án thuộc ngành giáo dục - đào tạo; y tế; văn hóa xã hội
	 
	 
	
	8.644
	30.000
	10.000
	20.000
	-

	D
	Lập chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	
	0
	10.000
	5.000
	5.000
	-

	E
	Các dự án triển khai trong giai đoạn 2019 - 2020
	 
	 
	
	
	
	
	
	-

	1
	Hệ thống công nghệ thông tin khoa khám bệnh - cấp cứu và khu hành chính mới Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện là 5 tỷ + ngân sách tỉnh)
	BH
	2018 - 2020
	15.860
	
	10.000
	
	10.000
	Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất

	2
	Xây dựng Trung tâm Pháp y và Trung tâm Giám định y khoa tỉnh
	BH
	2018 - 2022
	52.004
	
	40.000
	
	40.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, sản xuất chương trình cho studio ca nhạc 108 m2 (5 tỷ sự nghiệp phát triển của Đài PTTH + 15 tỷ ngân sách)
	BH
	2018 - 2020
	20.000
	
	15.000
	
	15.000
	Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai

	4
	Trang thiết bị hệ thống camera, thiết bị sản xuất chương trình cho nhà hát truyền hình 400 chỗ ngồi (5 tỷ sự nghiệp phát triển của Đài PTTH + 20 tỷ ngân sách)
	BH
	2018 - 2020
	25.000
	
	20.000
	
	20.000
	Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai

	5
	Khu văn hóa thể dục thể thao huyện Tân Phú (đã đầu tư 1 số hạng mục nhà thi đấu, san nền, cổng tường rào), NST đầu tư xây lắp + thiết bị khoảng 40 tỷ, phần còn lại kêu gọi XHH (hồ bơi, sân bóng đá, đường chạy, khu nhảy cao, nhảy xa…)
	TP
	2018 - 2022
	51.888
	
	40.000
	
	40.000
	UBND huyện Tân Phú

	6
	Trạm Y tế xã Phước Tân - TP. Biên Hòa
	BH
	2019 - 2021
	9.291
	
	7.400
	
	7.400
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	7
	Trạm Y tế xã Tân Hạnh - TP. Biên Hòa
	BH
	2019 - 2021
	9.653
	
	8.300
	
	8.300
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	8
	Trạm Y tế P. An Bình - TP. Biên Hòa
	BH
	2019 - 2021
	11.940
	
	9.900
	
	9.900
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	9
	Trạm Y tế Phường Thống Nhất - TP. Biên Hòa,
	BH
	2019 - 2021
	8.544
	
	7.400
	
	7.400
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	10
	Trạm Y tế Phường Bình Đa - TP. Biên Hòa
	BH
	2019 - 2021
	7.566
	
	6.500
	
	6.500
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	11
	Trạm Y tế xã An Hòa - TP. Biên Hòa
	BH
	2019 - 2021
	9.688
	
	5.700
	
	5.700
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	12
	Trạm Y tế xã Suối Cao - huyện Xuân Lộc
	XL
	2019 - 2021
	13.922
	
	9.400
	
	9.400
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	13
	Trạm Y tế xã Bảo Quang - thị xã Long Khánh
	LK
	2019 - 2021
	11.597
	
	9.600
	
	9.600
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	14
	Trạm Y tế xã Bảo Vinh - thị xã Long Khánh
	LK
	2019 - 2021
	13.127
	
	10.900
	
	10.900
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	15
	Trạm Y tế xã Thanh Bình - huyện Trảng Bom
	TB
	2019 - 2021
	13.905
	
	11.000
	
	11.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	16
	Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú
	TP
	2019 - 2021
	16.443
	
	12.800
	
	12.800
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	17
	Trạm Y tế xã Phú Trung - huyện Tân Phú
	TP
	2019 - 2021
	14.687
	
	12.800
	
	12.800
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	18
	Trạm Y tế xã Nam Cát Tiên - huyện Tân Phú
	TP
	2019 - 2021
	15.625
	
	13.700
	
	13.700
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	19
	Trạm Y tế xã Phú Lập - huyện Tân Phú
	TP
	2019 - 2021
	11.014
	
	9.500
	
	9.500
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	20
	Trạm Y tế xã Tà Lài - huyện Tân Phú
	TP
	2019 - 2021
	11.285
	
	9.800
	
	9.800
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	21
	Trạm Y tế xã La Ngà - huyện Định Quán
	ĐQ
	2019 - 2021
	17.607
	
	11.600
	
	11.600
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	22
	Trạm Y tế xã Long Thọ - Nhơn Trạch
	NT
	2019 - 2021
	6.428
	
	5.300
	
	5.300
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	23
	Trạm y tế xã Thanh Sơn - huyện Định Quán
	ĐQ
	2019 - 2021
	14.923
	
	6.100
	
	6.100
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	24
	Trạm Y tế xã Phước An - huyện Nhơn Trạch
	NT
	2019 - 2021
	13.009
	
	10.800
	
	10.800
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	25
	Trạm Y tế xã Bình Hòa - huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2019 - 2021
	10.353
	
	6.800
	
	6.800
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	26
	Trạm Y tế xã Mã Đà - huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2019 - 2021
	15.246
	
	13.300
	
	13.300
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	27
	Xây dựng Nhà triển lãm và Văn phòng Trung tâm Văn hóa thể thao thị xã Long Khánh
	LK
	2019 - 2021
	8.700
	
	7.900
	
	7.900
	UBND thị xã Long Khánh

	28
	Trạm Y tế xã Xuân Hưng - huyện Xuân Lộc
	XL
	2019 - 2021
	11.150
	
	9.000
	
	9.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	29
	Dự án trang thiết bị phục hồi chức năng vật lý trị liệu của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
	BH
	2019 - 2021
	10.200
	
	9.000
	
	9.000
	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

	30
	Xây dựng nhà ở và hạ tầng khu đồng bào dân tộc xã Phú Bình
	TP
	2019 - 2021
	15.000
	
	13.000
	
	13.000
	UBND huyện Tân Phú

	31
	Xây dựng nhà ở và hạ tầng khu đồng bào dân tộc xã Phú Sơn
	TP
	2019 - 2021
	3.000
	
	2.500
	
	2.500
	UBND huyện Tân Phú

	32
	Dự án sửa chữa, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Vĩnh Cửu, huyện Vĩnh Cửu 
	VC
	2019 - 2022
	34.262
	
	29.000
	
	29.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	F
	Dự phòng bổ sung các dự án cấp bách
	 
	 
	
	
	430.704
	
	430.704
	-


